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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát ảnh hưởng của rượu khóm đến sinh 

trưởng và phòng bệnh đường tiêu hóa heo cai sữa. Thí nghiệm được thực hiện 

trên 48 heo Yorkshire 30 ngày tuổi bằng cách pha rượu khóm vào nước uống 

vào ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần với 4 nghiệm thức: nghiệm thức 1 (ĐC): KPCS 

+ 0% RK; nghiệm thức 2: KPCS + 0,5% RK; nghiệm thức 3: KPCS+ 0,6% RK; 

nghiệm thức 4: KPCS + 0,7% RK. Kết thúc thí nghiệm, khối lượng (31,59 

kg/heo) và tăng trọng heo (21,49 kg/heo) cao nhất ở NT4 (0,7% RK); kế là NT3 

(0,6% RK) với khối lượng (30,73 kg/heo), tăng trọng (20,72 kg/con); NT2 (0,5% 

RK) khối lượng (29,55 kg/heo), tăng trọng(19,57 kg/con) cao hơn hẳn NT1 (0,0% 

RK) khối lượng (28,58 kg/heo), tăng trọng (18,51 kg/con) (p < 0,05). Hệ số 

chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) ở NT4 (1,19) được cải thiện tốt hơn hẳn 

HSCHTA ở NT1 (ĐC) (1,37) (p < 0,05). Tiêu tốn thức ăn không khác biệt giữa 

các NT (p > 0,05). Heo NT1 (ĐC) có tỷ lệ bệnh đường tiêu hóa cao nhất 

(66,67%) cao hơn hẳn heo ở NT4 (0,7% RK) (0,00%); NT3 (0,6% RK) (16,67%) 

và NT2 (0,5% RK) (16,67%) (p < 0,05). Rượu khóm ảnh hưởng tốt đến tỷ lệ sống 

của heo. 

Từ khoá: Bệnh đường tiêu hóa, heo Yorkshire, rượu khóm, sinh 

trưởng 

ABSTRACT 

The study aims to investigate the effects of pineapple wine (PW) on growth and 

gastrointestinal disease prevention in pigs. The experiment was conducted on 48 

Yorkshire pigs aged 30 days by adding pineapple wine to their drinking water on 

the 3rd and 6th days of each week, with four treatments: Treatment 1 (Control): 

(no PW); Treatment 2: 0.5% PW; Treatment 3: 0.6% PW; Treatment 4: 0.7% 

PW. At the end of the experiment, the weights (31.59 kg/pig) and weight gains 

(21.49 kg/pig) were highest in Treatment 4 (0.7% PW); followed by Treatment 3 

(0.6% PW) with weights (30.73 kg/pig) and weight gains (20.72 kg/pig); 

Treatment 2 (0.5% PW) had weights (29.55 kg/pig) and weight gains (19.57 

kg/pig) significantly higher than Treatment 1 (0.0% PW) with weights (28.58 

kg/pig) and weight gains (18.51 kg/pig) (p < 0.05). The feed conversion ratio 

(FCR) in Treatment 4 (1.19) was significantly improved compared to the FCR in 

Treatment 1 (Control) (1.37) (p < 0.05). Feed consumption did not differ among 

the treatments (p > 0.05). Pigs in Treatment 1 (noPW) had the highest 

gastrointestinal disease rate (66.67%), significantly higher than those in 

Treatment 4 (0.7% PW) (0.00%); Treatment 3 (0.6% PW) (16.67%); and 

Treatment 2 (0.5% PW) (16.67%) (p < 0.05). Pineapple wine did not negatively 

affect the survival rate of the pigs. 

Keywords: Gastrointestinal diseases,  growth performance, 

pineapple wine,  Yorkshire weaned pigs 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ    Tập 61, Số CĐ: Nông nghiệp bền vững vì an ninh lương thực và an toàn thực phẩm: 163-168 

164 

1. GIỚI THIỆU 

Chăn nuôi heo là một nghề truyền thống đã gắn 

bó từ lâu đời với người nông dân nói chung và chăn 

nuôi gia súc nói riêng. Do đó, việc chăn nuôi heo đã 

góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn đạm 

động vật chất lượng cao cho con người. Hiện trạng 

đáng lo ngại hiện nay là sử dụng quá liều và lạm 

dụng kháng sinh trong chăn nuôi (Le et al., 2017). 

Trong đó, có nhiều loại vi sinh vật sẽ biến đổi gene 

để kháng lại hàng loạt kháng sinh gây ra nhiều hậu 

quả nghiêm trọng: kháng thuốc điều trị, bùng phát 

bệnh ở vật nuôi như bệnh tụ huyết trùng, liên cầu 

khuẩn, viêm ruột hoại tử,… và đáng sợ hơn cả là sự 

tồn dư lượng kháng sinh trong sản phẩm chăn nuôi 

làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người 

tiêu dùng. Trong khi đó, dược chất tự nhiên trong 

thảo dược rất phổ biến ở địa phương như khóm,… 

có rất nhiều công dụng phòng trị bệnh trên người 

như điều trị bệnh rối loạn tiêu hóa dạ dày, ruột 

(Carolina et al., 2021), nhưng chưa được quan tâm 

sử dụng trong chăn nuôi để hướng đến sản phẩm thịt 

sạch an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt rượu 

khóm thì chưa được nghiên cứu dùng cho heo. Xuất 

phát từ thực tế trên, nghiên cứu  “Ảnh hưởng của 

rượu khóm (Ananas comosus) đến sinh trưởng và 

phòng bệnh hệ tiêu hoá trên heo Yorkshire cai sữa” 

được tiến hành. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu: từ tháng 6 năm 2024 đến 

tháng 11 năm 2024. 

Địa điểm nghiên cứu: trại heo Bình Thắng. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

Mức bổ sung rượu khóm Ananas comosus phù 

hợp cho khả năng sinh trưởng heo cai sữa tại trại đã 

được thực hiện khảo sát; 

Bên cạnh đó, việc khảo sát mức bổ sung rượu 

khóm Ananas comosus phù hợp cho phòng bệnh tiêu 

hoá heo cai sữa tại trại cũng được tiến hành.  

2.3. Vật liệu và đối tượng thí nghiệm 

Vật liệu thí nghiệm : Rượu khóm.  

Đối tượng thí nghiệm: Heo cai sữa Yorkshire 30 

ngày tuổi.  

2.4. Trang thiết bị, dụng cụ và vật tư 

Bao gồm: cân đồng hồ 2 kg, cân đồng hồ 12 kg, 

cân điện tử, cốc, dụng cụ tiêm thuốc, dụng cụ phun 

thuốc sát trùng, sổ ghi chép hàng ngày, điện thoại để 

lưu hình ảnh và máy tính xử lý số liệu trong thí 

nghiệm. 

Vaccine phòng bệnh Mycoplasma, vaccine 

phòng bệnh tai xanh, vaccine phòng bệnh do 

Circovirus, vaccine phòng bệnh dịch tả heo cổ điển, 

vaccine phòng bệnh lở mồm long móng. 

2.5. Phương pháp nghiên cứu 

2.5.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn 

ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT). Một NT có 3 

lần lặp lại. Có tổng cộng 12 đơn vị thí nghiệm, mỗi 

đơn vị thí nghiệm là một ô chuồng, ở mỗi ô thí 

nghiệm nuôi 4 heo (2 đực : 2 cái) đồng đều về tuổi, 

trọng lượng, có tổng cộng 48 con heo cai sữa.  

Nghiệm thức 1 (ĐC): KPCS, 

Nghiệm thức 2: KPCS + 0,5% rượu khóm,  

Nghiệm thức 3: KPCS + 0,6% rượu khóm,  

Nghiệm thức 4: KPCS + 0,7% rượu khóm.  

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm 

NT 

 

Lập 

lại 

NT1 

(0,0% RK) 

NT2 

(0,5% RK) 

NT3 

(0,6% RK) 

NT4 

(0,7% RK) 

1 4 heo 4 heo 4 heo 4 heo 

2 4 heo 4 heo 4 heo 4 heo 

3 4 heo 4 heo 4 heo 4 heo 

Cách sử dụng rượu khóm cho thí nghiệm: Rượu 

khóm được pha vào nước uống, cho uống mỗi tuần 

2 ngày là vào ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần (kinh 

nghiệm tự học hỏi các bài thuốc dân gian về rượu 

khóm trên người). 

Cách làm rượu khóm 

Rượu khóm có công thức ngâm như sau: 1 kg 

khóm (chọn quả vừa chín, không chín quá) kết hợp 

với 2 lít rượu nguyên liệu (nồng độ 35 - 40°) và 500g 

đường phèn. Sau đó, đường và khóm được cho vào 

hũ thuỷ tinh, sắp lần lượt theo tầng, 1 lớp khóm rồi 

1 lớp đường lên, cứ vậy đến khi hết khóm và đường, 

ở lớp trên cùng rải đường cho phủ kín bề mặt rồi đậy 

nắp. Sau đó, rượu được cho vào sâm sấp mặt trên 

cùng, làm xong đậy kín nắp để nơi khô ráo thoáng 

mát. Sau ngâm 60 ngày, rượu khóm được dùng cho 

thí nghiệm (kinh nghiệm gia truyền ở địa phương). 

Chỉ tiêu theo dõi 

Khối lượng bình quân đầu kỳ và cuối kỳ. 

Tăng trọng bình quân (kg/con) cả kỳ.  
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Tiêu tốn thức ăn bình quân (kg/con) cả kỳ. 

Hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) cả kỳ. 

Tỷ lệ bệnh đường tiêu hóa ở các nghiệm thức. 

Tỷ lệ sống ở các nghiệm thức. 

2.6. Phân tích thống kê 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft-

Excel. Số liệu được phân tích thống kê bằng phần 

mềm Minitab 16.0, mô hình GLM-ANOVA 

(General Linear Model), Chi square test. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của rượu 

khóm đến khối lượng heo thí nghiệm 

Kết quả Bảng 2 cho thấy khối lượng heo bắt đầu 

thí nghiệm lúc 30 ngày tuổi ở các nghiệm thức và 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05 và 

SEM = 0,092). Tuy nhiên, khối lượng lúc 60 ngày 

tuổi với rượu khóm bổ sung mức 0,5%, 0,6% và 

0,7% có khác biệt so với NT không được bổ sung. 

Rượu khóm có tác động tích cực đến sự sinh trưởng 

và phát triển của heo Yorkshire, đặc biệt là ở 

NT3(0,6%RK) và NT4 (0,7% RK) giúp heo đạt 

được khối lượng cao hơn so với các NT còn lại và 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Bảng 2. Khối lượng bình quân heo thí nghiệm ở 30 ngày tuổi và 60 ngày tuổi 

Ngày 

tuổi 

Khối lượng bình quân heo (kg/heo) 

SEM 
p  

value 
NT1 

(0,0% RK) 

NT2 

(0,5% RK) 

NT3 

(0,6% RK) 

NT4 

(0,7% RK) 

30 10,08 9,98 10,02 10,10 0,092 0,802 

60 28,58b 29,55b 30,73a 31,59a 0,238 0,000 

Ghi chú: a, b ,c các giá trị cùng một hàng mang các kí tự khác nhau sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). 

Kết quả Bảng 2 cho thấy ở ngày tuổi 60 khối 

lượng heo đạt cao nhất ở NT4 (0,7% RK) (31,59 

kg/heo) và NT3 (0,6% RK) (30,73 kg/heo) cao hơn 

hẳn NT2 (0,5% RK) (29,55 kg/heo) và khối lượng 

thấp nhất heo NT1 (0,0% RK) (28,58 kg/heo). Đạt 

được kết quả nghiên cứu trên là trong quả khóm có 

vitamin B6, vitamin C, mangan, bromelain, beta 

carotene có thể hỗ trợ nâng cao hệ thống miễn dịch, 

duy trì trao đổi chất và chống oxy hóa, tăng cường 

sức khỏe và chống lại nhiều bệnh lý giúp heo đạt 

khối lượng tốt (Do, 2014). Vitamin C tham gia hệ 

thống oxy hóa khử, cần thiết cho quá trình trao đổi 

chất và sự sống, làm tăng khả năng thực bào, tăng 

sức đề kháng cơ thể (Nguyen & Phung, 2020). 

Vitamin B6 cần thiết cho tất cả các loại tế bào để 

chuyển hoá protein vì nó tham gia các loại phản ứng 

như transamination, decarboxylation, deamination, 

trassulphuration; ngoài ra nó còn tham gia quá trình 

biến đổi tryptophan thành niacin, hấp thu axit amin, 

sản xuất huyết cầu tố (hemoglobin) biến đổi glucose 

thành glucose-I-phosphate và rất cần thiết cho heo. 

Đối với heo, mangan là một yếu tố giúp sinh trưởng, 

hoạt hoá các enzyme biến dưỡng chất béo, glucid, 

protein, axit nhân (ADN, ARN) và chuyển hoá năng 

lượng. Mangan là chất cần thiết cho sự tổng hợp chất 

sụn của xương (Nguyen & Phung,  2020). 

Bromelain có thể giúp làm giảm đông máu, giúp cơ 

thể tiêu hoá protein, có đặc tính chống viêm, giảm 

đau và hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp, có thể giảm 

sưng, bầm tím và hỗ trợ chữa lành các vết thương 

sau chấn thương (Carolina et al., 2021). Ở giai đoạn 

sau cai sữa, heo dễ bị stress, bị rối loạn tiêu hóa do 

thay đổi thức ăn, dễ bị mầm bệnh xâm nhập do sức 

đề kháng giảm làm heo chậm lớn, gây nhiều tổn thất 

hao hụt trong chăn nuôi (Zipeng et al., 2024). Việc 

sử dụng rượu khóm bổ sung vào thức ăn đã giúp 

phòng bệnh cho heo con sau cai sữa với mục đích 

tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng miễn  dịch 

và giúp heo con tăng trưởng nhanh 

Khối lượng heo ở NT4 (0,7% RK) cho kết quả 

về khối lượng tốt hơn so với khối lượng heo ở NT1. 

Cụ thể ở NT4 (0,7% RK) kết thúc thí nghiệm khối 

lượng heo ghi nhận được là 31,59 kg/con cao hơn so 

với heo NT1 (0,0% RK) là 28,58 kg/con. 

Như vậy, kết quả thí nghiệm ở heo qua các NT 

có bổ sung rượu khóm cho khối lượng cao hơn so 

với NT không bổ sung rượu khóm qua cả kỳ thí 

nghiệm. Rượu khóm mang lại hiệu quả tích cực cho 

khả năng sinh trưởng của heo.  

3.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của rượu 

khóm đến tăng trọng của heo TN 

Tăng trọng bình quân cả kỳ của heo giữa các NT 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (P < 0,05), cụ thể 

tăng trọng cao nhất ở heo NT4 (0,7% RK) 21,49 

kg/con, NT3 (0,6% RK) 20,72 kg/con cao hơn hẳn 

các NT còn lại, NT2 (0,5% RK) 19,57 kg/con và 

thấp nhất là heo ở NT1 (0,0% RK) 18,51 kg/con.  
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Bảng 3. Tăng trọng bình quân của heo cả kỳ thí nghiệm 

Tăng trọng bình quân heo cả kỳ (kg/con) 

SEM p value NT1 

(0,0% RK) 

NT2 

(0,5% RK) 

NT3 

(0,6% RK) 

NT4 

(0,7% RK) 

18,51c 19,57b 20,72a 21,49a 0,22 0,000 

Ghi chú: a, b, c các giá trị cùng một hàng mang các kí tự khác nhau sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Kết quả nghiên cứu thu được hiệu quả tốt như 

vậy là nhờ trong khóm có chứa nhiều loại vitamin 

và khoáng chất như: vitamin A, vitmain C, vitamin 

B6, folate, sắt, kẽm, canxi, mangan,… Trong đó, 

vitamin C rất cần thiết cho sự tăng trưởng, đồng thời 

giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh và hấp thu sắt từ thức 

ăn hàng ngày. Còn mangan là một chất khoáng tự 

nhiên giúp tăng trưởng, nên bổ sung rượu khóm vào 

thức ăn của heo thí nghiệm sẽ duy trì sự trao đổi chất 

lành mạnh và có đặc tính chống oxy hoá (Carolina 

et al., 2021). Các chất này giúp heo hấp thu và 

chuyển hóa thức ăn một cách tối ưu, giúp heo tránh 

được các tình trạng thiếu hụt các dưỡng chất, giúp 

heo đạt được tăng trọng tốt hơn bình thường. 

Theo Carolina et al. (2021), ruột là cơ quan tiêu 

hóa cũng như cơ quan miễn dịch lớn nhất trong cơ 

thể vật nuôi, đường ruột khỏe mạnh thì sẽ làm cho 

vật nuôi khỏe mạnh nhờ quá trình hấp thu, chuyển 

hóa chất dinh dưỡng của hệ tiêu hóa diễn ra tốt hơn 

từ đó tiêu hóa và sử dụng chất dinh dưỡng hiệu quả 

hơn. Trong khóm có chứa lượng lớn vitamin C có 

tác dụng chống oxy hoá, kích thích bạch cầu và bảo 

vệ cơ thể khỏi các tác động xấu của các gốc tự do, 

tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Khóm là thực 

phẩm chứa nhiều bromelain, một enzyme phân giải 

protein (tiêu hoá protein), kích thích hoá chất hoạt 

động trong cơ thể, chất xơ trong khóm cũng hỗ trợ 

ngừa táo bón.  

Nhìn chung, rượu khóm có tác động tích cực 

đáng kể đến tiêu hoá, điều này cho thấy chế độ dinh 

dưỡng cũng ảnh hưởng đến sinh trưởng của heo rất 

rõ ràng khi thay đổi khẩu phần ăn thì sinh trưởng của 

heo cũng thay đổi theo tỷ lệ thuận, đặc biệt ở mức 

bổ sung 0,7% rượu khóm vào thức ăn thì tốc độ tăng 

trưởng của heo cũng tăng lên đạt tốt nhất qua cả kỳ 

thí nghiệm. 

3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của rượu 

khóm đến tiêu tốn thức ăn bình quân của 

heo thí nghiệm 

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy mức độ tiêu tốn thức 

ăn cả kỳ của heo thí nghiệm ở 4 NT khác nhau không 

có ý nghĩa thống kê (P > 0,05).  

Bảng 4. Tiêu tốn thức ăn bình quân của heo thí nghiệm cả kỳ 

Tiêu tốn thức ăn cả kỳ (kg/con) 
P value 

NT1 (0,0% RK) NT2 (0,5% RK) NT3 (0,6% RK) NT4 (0,7% RK) 

25,48 25,48 25,49 25,49 0,732 

Tuy lượng thức ăn tiêu tốn tương đương nhau 

nhưng heo ở NT4 (0,7% RK) đạt khối lượng tốt hơn 

NT1 (ĐC). Đạt được kết quả trên là nhờ trong rượu 

khóm giúp hệ tiêu hoá hoạt động tốt hơn nhờ các 

enzyme trong khóm hỗ trợ thúc đẩy quá trình phân 

giải các chất, giảm áp lực cho dạ dày và đường ruột, 

ngăn ngừa chứng rối loạn tiêu hoá. Hương vị thơm 

ngon từ khóm kết hợp cùng vị cay nồng trong rượu 

có tác dụng kích thích vị giác, tăng cảm giác ngon 

miệng, không bị chán ăn, đặc biệt là bệnh mới khỏi 

(Carolina et al., 2021). 

Kết quả thí nghiệm cũng phù hợp với kết luận 

của Le et al. (2016) rằng hiệu quả sử dụng thức ăn 

không bị ảnh hưởng đáng kể trong suốt quá trình thí 

nghiệm. Tương tự nghiên cứu của Thông et al. 

(2014) khi bổ sung -Glucan và vitamin C vào 

KPCS của heo sau cai sữa trong 9 tuần thì tiêu tốn 

thức ăn bình quân của lô bổ sung là 33,52 kg/con 

cao hơn lô ĐC là 32,58 kg/con. Khi tiến hành bổ 

sung rượu khóm vào thức ăn cho heo Yorkshire ở 

các mức khác nhau (0,5%, 0,6%, 0,7%), kết quả cho 

thấy rượu khóm góp phần cải thiện sinh trưởng heo 

so với NT không được bổ sung rượu khóm. 

Như vậy, NT4 (0,7% RK) bổ sung vào thức ăn 

đã không ảnh hưởng tiêu cực đến tiêu tốn thức ăn 

của heo, góp phần cải thiện tăng trọng so với NT 

không được bổ sung rượu khóm. 

3.4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của rượu 

khóm đến HSCHTA của heo thí nghiệm 

Kết quả Bảng 5 có thể thấy rằng HSCHTA của heo 

thí nghiệm khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). 

Hệ số chuyển hóa thức ăn khác biệt rất rõ qua các 

nghiệm thức, cụ thể là HSCHTA cả kỳ tốt nhất là 

NT4 (0,7% RK) 1,19 tốt hơn hẳn NT1 (ĐC) 1,37 và 

ở hai NT còn lại cũng thu được kết quả HSCHTA 

tốt hơn so với NT1 (ĐC), cụ thể HSCHTA ở NT3 

(0,6% RK) là 1,23 và NT2 (0,5% RK) là 1,30. 
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Bảng 5. Hệ số chuyển hóa thức ăn của heo cả kỳ thí nghiệm 

NT1 

(0,0% RK) 

NT2 

(0,5% RK) 

NT3 

(0,6% RK) 

NT4 

(0,7% RK) 
P value 

1,37a 1,30b 1,23c 1,19c 0,000 

Ghi chú: a, b, c các giá trị cùng một hàng mang các kí tự khác nhau sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). 

Kết quả Bảng 5 có thể thấy rằng HSCHTA của 

heo thí nghiệm khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 

0,05). HSCHTA khác biệt rất rõ qua các nghiệm 

thức, cụ thể là HSCHTA cả kỳ tốt nhất là NT4 (0,7% 

RK) 1,19 tốt hơn hẳn NT1 (ĐC) 1,37 và ở hai NT 

còn lại cũng thu được kết quả HSCHTA tốt hơn so 

với NT1 (ĐC), cụ thể HSCHTA ở NT3 (0,6% RK) 

là 1,23 và NT2 (0,5% RK) là 1,30. 

Kết quả HSCHTA của heo thí nghiệm tốt hơn 

nghiên cứu một số tác giả đã dùng thảo dược khác 

bổ sung cho heo, Le and Nguyen (2016) cho biết 

rằng không có sự khác biệt về HSCHTA khi bổ sung 

bột tỏi vào khẩu phần ăn của heo giai đoạn 1 lúc heo 

15 – 30 kg. 

Từ kết quả thu được sau khi kết thúc thí nghiệm 

cho thấy rượu khóm trong thí nghiệm có ảnh hưởng 

tốt đến hệ số chuyển hóa thức ăn của heo thí nghiệm. 

Điều này được lý giải là do khóm sản sinh ra enzyme 

hỗ trợ tiêu hóa như amylase, protease, cellulose, 

tăng chiều cao và chiều rộng của lông nhung ruột từ 

đó giúp heo hấp thu dưỡng chất sinh trưởng tốt hơn.  

Như vậy, ở NT4 (0,7% RK) đã góp phần thay 

đổi hệ vi sinh có lợi đến mô ruột, ức chế vi khuẩn có 

hại. Sự vận động của vật chất TA đi qua đường tiêu 

hoá trở nên lâu hơn và pha trộn với các enzyme tiêu 

hoá giúp cho hấp thu và trao đổi dưỡng chất trở nên 

tối ưu. Rượu khóm vừa giúp heo tăng trưởng tốt vừa 

cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn. 

3.5. Kết quả khảo sát tỷ lệ bệnh đường tiêu 

hoá ở từng nghiệm thức  

Kết quả Bảng 6 cho thấy tỷ lệ nhiễm bệnh đường 

tiêu hóa trên heo thí nghiệm ở các NT có bổ sung 

rượu khóm  thấp hơn so với NT không bổ sung rượu 

khóm, khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05).  

Bảng 6. Tỷ lệ bệnh đường tiêu hoá ở từng nghiệm thức 

Nghiệm thức Tổng heo (con) Số heo bệnh (con) Tỷ lệ bệnh (%) 

NT1 (0,0% RK) 12 8 66,66a 

NT2 (0,5% RK) 12 2 16,67b 

NT3 (0,6% RK) 12 2 16,67b 

NT4 (0,7% RK) 12 0 0,00b 

Ghi chú: a, b, c các giá trị cùng một hàng mang các kí tự khác nhau sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). 

Cụ thể ở NT4 (0,7% RK) có số heo nhiễm bệnh 

đường tiêu hóa qua giai đoạn thí nghiệm là 0 con, 

tốt hơn so với NT1, NT2, NT3. Ở NT1 (ĐC) có tỷ 

lệ nhiễm bệnh đường tiêu hóa cao nhất là 66,67%; 

thấp nhất là ở  NT4 (0,7% RK) không xuất hiện tình 

trạng heo nhiễm bệnh tiêu hóa với tỷ lệ 0,00%; ở 

NT3 (0,6% RK) xuất hiện tình trạng heo nhiễm bệnh 

đường tiêu hóa với tỷ lệ 16,67% và NT2 (0,5% RK) 

có tỷ lệ heo nhiễm bệnh đường tiêu hóa là 16,67%. 

Với kết quả trên cho thấy rượu khóm có ảnh hưởng 

tích cực đến khả năng phòng bệnh đường tiêu hóa 

trên heo thí nghiệm.  

Các biểu hiện ở heo bệnh đường tiêu  hóa trong 

thí nghiệm được ghi nhận: phân lỏng, màu sắc vàng 

hoặc nâu, có khi kèm máu và các dấu hiệu suy nhược 

như: mất nước, ủ rũ, biếng ăn, lông xù, mắt nhợt 

nhạt.   

Ba NT bổ sung rượu khóm có heo bệnh đường 

tiêu hóa ít hơn hẳn so NT1(0,0%RK) là nhờ trong 

khóm chứa các chất chống oxy hóa, enzyme và chất 

xơ có tác dụng hữu hiệu trong việc loại bỏ các chất 

độc hại trong cơ thể, có khả năng lọc sạch các chất 

độc, kim loại tích tụ ra ngoài, đảm bảo sức khỏe cho 

đàn heo. Đặc biệt trong khóm có chứa 0,4 g chất 

xơ/quả khóm giúp tăng cường tiêu hoá protein bên 

trong cơ thể giúp cho hệ tiêu hóa khỏe hơn, hoạt 

động ổn định hơn. Hiện nay, bên nhân y Bromelain 

trong khóm đã được đưa vào điều trị bệnh rối loạn 

tiêu hóa dạ dày, ruột. Bromelain có khả năng nhẹ 

miễn dịch, có hiệu quả trong viêm, làm giảm phù nề 

và viêm tủy huyết, bổ lẽn non tủy mạch và chống 

viêm một cách hiệu quả, từ đó làm lành sẹo. 

Bromelain phối hợp với thuốc chống viêm trong 

điều trị rối loạn tiêu hóa và bệnh lý khác (Carolina 

et al., 2021). 

Như vậy, rượu khóm đóng vai trò như chất 

chống oxy hóa, loại bỏ tạp chất, chất độc hại, có khả 

năng hỗ trợ miễn dịch trên heo giúp heo khỏe mạnh, 
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tăng sức đề kháng tránh được các tác nhân gây bệnh 

đường tiêu hoá. Qua kết quả thí nghiệm ghi nhận 

được mức 0,7% RK mang lại tác động tích cực đối 

với phòng bệnh đường tiêu hóa trên heo Yorkshire. 

3.6. Kết quả khảo sát tỷ lệ heo sống ở từng 

nghiệm thức 

Cả 3 NT bổ sung rượu khóm đều có tỷ lệ heo 

sống cả kỳ thí nghiệm là 100% 

Với kết quả nghiên cứu trên cho thấy tỷ lệ sống 

khi bổ sung rượu khóm trên heo Yorkshire đạt hiệu 

quả tốt, điều này cho thấy rằng các hoạt chất có 

trong rượu khóm giúp giảm thiểu các vi khuẩn có 

hại trong đường tiêu hoá giúp phòng bệnh và sinh 

trưởng cho heo tốt hơn NT1 (0,0%RK)  

Như vậy, rượu khóm không có tác động tiêu cực 

đến tỷ lệ sống của heo thí nghiệm. 

4. KẾT LUẬN 

Các NT bổ sung rượu khóm có tỷ lệ bệnh đường 

tiêu hóa trên heo thí nghiệm ít hơn heo NT1 không 

bổ sung rượu khóm, đặc biệt việc bổ sung 0,7% rượu 

khóm đã giúp heo không tiêu chảy trong kỳ thí 

nghiệm vừa mang lại hiệu quả sinh trưởng tốt hơn 

hẳn NT1 không bổ sung rượu khóm. Các NT bổ 

sung rượu khóm không ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ 

sống của heo thí nghiệm, cả 3 NT bổ sung rượu 

khóm đều có tỷ lệ heo sống đạt 100%. 
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